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	I. Giới thiệu về gói thầu:
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
[bookmark: _Hlk211603666][bookmark: _Hlk213164725]1.1. Quy mô đầu tư: 
g) Thiết kế thoát nước thải và hệ thống xử lý nước thải:
- Hệ thống thoát nước thải thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước mưa của đường giao thông; hệ thống thoát nước thải sản xuất sau khi được xử lý sơ bộ các chất đặc biệt tại nhà máy xí nghiệp được thoát ra ngoài được gom bằng đường ống chảy về khu xử lý nước thải công nghiệp.
- Tuyến ống thoát nước thải thu gom nước thải về trạm xử lý nước thải (bao gồm cả tuyến chính CNN và tuyến nội bộ 01,02). Ống thoát nước thải thiết kế là ống nhựa HDPE D300-PN10 chiều dài L=2950,69m đặt ngầm trên vỉa hè. 
- Các hố thăm trên hệ thống ống thu nước thải bằng BTXM, kích thước tiết diện hố thăm là (60x60)cm, trên mặt hố thăm được đậy nắp bằng tấm bản BTCT M250# KT 80x80x10cm, trong hố thăm có bố trí thang lên xuống hố thăm để tiện cho công tác quản lý, trung bình 30m bố trí 1 hố thăm.
- Xây dựng 01 trạm xử lý nước thải chung cho toàn cụm công nghiệp công suất trạm xử lý là 736 m3/ngđ được bố trí tại lô đất ký hiệu HT-01 diện tích 0.5 ha.
- Xử lý toàn bộ nước thải được thu gom từ các nhà máy sản xuất, khu công cộng. Công nghệ xử lý nước thải phù hợp đáp ứng yêu cầu hiện tại và không lạc hậu trong tương lai, sử dụng các thiết bị tiên tiến trên thế giới, phù hợp với điều kiện Việt Nam. Chất lượng nước sau xử lý đạt yêu cầu  QCVN 40:2011 (cột A). Khoảng cách ly an toàn được thiết kế theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 07:2010 vùng đệm xung quanh trạm xử lý nước thải sẽ thiết kế thành dải cây xanh cách ly, không phát sinh chất thải thứ cấp: khí thải, tiếng ồn.
h) Thiết kế cấp điện chiếu sáng và điện sản xuất:
- Xây dựng mới đồng bộ tuyến đường dây trung thế 35kV để cấp điện sản xuất, trạm biến áp, tuyến đường dây hạ thế 0,4kV để cấp điện cho khu xử lý nước thải và cấp điện cho hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường trục chính CCN và các trục đường nội bộ 01,02 trong cụm công nghiệp.
- Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm biến áp (TBA) có công suất 250kVA-35/0,4kV. Điểm đấu nối cấp điện cho TBA tại vị trí cột 10-1A-7 ĐZ374E2.1.  Máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây, làm mát bằng dầu tuần hoàn. Trạm treo ngoài trời trên cột BTLT; cột treo trạm sử dụng cột bê tông li tâm BTLT-16m; móng cột bằng bê tông cốt thép mác M200 đúc tại chỗ loại MTK; xà, giá treo Trạm biến áp bằng thép, sử dụng thép CT3 mạ kẽm nhúng nóng (chiều dày tối thiểu 80m); bảo vệ quá điện áp khí quyển sử dụng chống sét van ô xít kẽm (LA); đóng cắt phía trung áp sử dụng cầu dao CD35- CD.
- Đường dây trung thế 35KV: Tổng chiều dài tuyến đường dây trung thế L=596,10m, điểm đấu nối vị trí cột 10-1A-7 ĐZ374E2.1 cấp điện áp 35kV. Đường dây đi trên không; dây dẫn sử dụng dây cáp bọc XLPEAC 95/16 (Fe/Al/XLPE-4,3/ASXV-95/16); cách điện sử dụng sứ đứng PI-35 và chuỗi cách điện polimer 35kV; xà, giá thép sử dụng thép CT3 mạ kẽm nhúng nóng (chiều dày tối thiểu 80pm), Sử dụng loại XNCĐD-35, XNCĐN-35, XN-35B; cột sử dụng cột bê tông li tâm cao 18m; móng cột điện bằng bê tông cốt thép M200 đúc tại chỗ loại MT-5, MTK-20; tiếp địa tại mỗi cột điện sử dụng cọc tia hỗn hợp RC4, đảm bảo điện trở R≤30Ω.
- Đường dây hạ thế 0.4KV: Tổng chiều dài tuyến đường dây hạ thế là L=125.00m; Đường dây kéo trên không loại 3 pha 4 dây; dây dẫn sử dụng cáp nhôm bọc cách điện loại  AV 70mm2; Nối đất thiết kế đảm bảo theo quy phạm hiện hành, các bộ tiếp địa được mạ kẽm phần các chi tiết nối từ cọc tia lên cột điện và xà giá; Xà, giá trên cột điện sử dụng loại XNL-4, XNLĐ-4N, XNLĐ-4ND bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng;  Cột điện bê tông cốt thép ly tâm có chiều cao H=10m; Móng cột điện là móng bê tông khối đúc tại chỗ, mác M200, loại MLT-2; MĐLT-2.
- Điện chiếu sáng: Tổng chiều dài tuyến đường điện chiếu sáng L=2045.05m, gồm 68 bóng đèn chiếu sáng. Cột đèn hình bát giác bằng thép mạ kẽm nhúng nóng. Chiều cao treo đèn 10m, khoảng cách trung bình giữa 2 cột đèn từ 30 đến 35 (m) tùy theo vị trí cụ thể. Cần đèn loại cần rời dài 2m, độ vươn 1,5m. Dây dẫn điện CU/XLPE/DSTA/PVC 4x10mm2. Cáp được luồn trong ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE D65/50 và chôn ngầm. Bóng đèn chiếu sáng sử dụng bóng đèn Led 120W. Tủ điều khiển sử dụng tủ điều khiển tự động loại 100A.
i) Thiết kế cây xanh: Thiết kế cây xanh trồng trên vỉa hè dọc theo tuyến đường trục chính CCN và tuyến đường nội 01 và 02. Hố trồng cây xây gạch kích thước hố (1.44x1.44) m, cây trồng trên vỉa hè có đường kính D=10cm, khoảng cách trung bình 10m/cây.
2. Thời hạn hoàn thành: 360 ngày
3. Thuế VAT: Giá gói thầu phê duyệt bao gồm Thuế VAT 8%. 
I. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
· Nhà thầu phải lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần dựa trên tiến độ thi công tổng thể.
· Trong quá trình triển khai dự án: TVGS, nhà thầu thi công phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện ở hiện trường so với tiến độ nhà thầu lập trong biện pháp tổ chức thi công đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ từng hạng mục công việc, từng mũi thi công.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu:
E-HSDT phải nêu đầy đủ các quy trình, quy phạm hiện hành về: Thi công và nghiệm thu; thí nghiệm cốt liệu, vật liệu của các hạng mục công trình theo biểu mẫu:

	TT
	Tên tiêu chuẩn
	Mã hiệu

	1
	Công tác đất – Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4447:2012

	2
	Nền đường thi công và nghiệm thu
	TCVN 9436:2012

	3
	Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
	TCVN 14182:2024

	4
	Quy trình thiết kế lập Tổ chức xây dựng và Thiết kế thi công
	TCVN 4252:2012

	5
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – yêu cầu chung
	TCVN 9398:2012

	6
	Đất xây dựng – phân loại
	TCVN 5747:1993

	7
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp -Yêu cầu kỹ thuật;
	TCVN 6260:2009

	8
	Tiêu chuẩn xi măng poóc lăng -Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2682:2009

	9
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt;
	TCVN 7572-2:2006

	10
	Nhũ tương nhựa đường a xít - Phần 1, phần 3, phần 4, phần 10;
	TCVN 8817:2011

	11
	Nhựa đường lỏng - phần 1: Yêu cầu kỹ thuật;
	TCVN 8818:2011

	
12
	Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính;
	
TCVN 8862:2011

	13
	Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm;
	22TCN 333-06

	14
	Đất, đá dăm dùng trong công trình giao thông – Đầm nén Proctor
	TCVN 12790:2020

	
15
	Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương
pháp sử dụng tấm ép cứng;
	
TCVN 8861:2011

	16
	Mặt đường láng nhựa nóng – thi công và nghiệm thu
	TCVN 8863:2011

	17
	Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - thi công và nghiệm thu
	TCVN 13567:2022

	18
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ
	QCVN 41:2024/BGTVT

	19
	Tiêu chuẩn cơ sở gờ giảm tốc, gồ giảm tốc trên đường bộ - Yêu cầu thiết kế
	TCCS34:2020/TCĐBVN

	20
	Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu
	TCVN 8859:2023

	21
	Thiết kế mặt đường BTXM thông thường có khe nối trong công trình xây dựng giao thông
	TCCS39:2022/TCĐBVN


Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành khác có liên quan.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
Thực hiện theo các văn bản sau:
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.
· Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố.
· Quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây dựng, giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông ban hành kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2013 của Bộ giao thông vận tải; Quyết định số 1908/QĐ-BGTVT ngày 04/7/2013 của Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung một số điều của số 1070/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2013.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:
3.1. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:
Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không có sự đồng ý của tư vấn giám sát hoặc đơn vị chuyên ngành thì không đuợc thanh toán.
Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối cùng.
Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
3.2. Yêu cầu chi tiết về vật tư, vật liệu chính:
	TT
	Tên vật liệu và qui cách
	Đặc điểm, tiêu chuẩn và các thông số kỹ thuật chính

	1
	Cát các loại
	Cát tự nhiên, nước ngọt không lẫn tạp chất, đáp ứng TCVN 7570:2006

	2
	Đá dăm các loại
	Đá thiên nhiên, không lẫn bùn, đáp ứng TCVN 7570:2006

	3
	Cấp phối đá dăm
	Đáp ứng TCVN 8858-2023

	4
	Xi măng PCB30, PCB40
	Loại xi măng Poóclăng lò quay, đáp ứng TCVN 6260:2020, TCVN 2682:2020

	
5
	
Thép các loại
	Chủng loại và cường độ theo yêu cầu của thiết kế, đáp ứng TCVN 1651:2018 và TCVN 7571:2019

	6
	Nhựa đường
	Nhựa đường đóng phuy (60/70) theo TCVN 7493:2005 về Bitum - Yêu cầu kỹ thuật

	
7
	Các vật liệu, vật tư thiết bị khác như biển báo, sơn nhiệt dẻo…
	Đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật theo yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành


3.3. Yêu cầu chi tiết về thông số kỹ thuật thiết bị
Nhà thầu có thể chào thầu hàng hoá, thiết bị có thông số tương đương hoặc công nghệ mới hơn yêu cầu (tương đương được hiểu là đáp ứng toàn bộ các thông số được nêu ra trong một thiết bị của E-HSMT, công nghệ mới hơn được hiểu là công nghệ ra sau và có những thông số cao hơn so với các thông số được yêu cầu của một hạng mục thiết bị trong HSMT). 
- Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-HSMT chỉ mang tính chất tham khảo.
	STT
	TÊN THIẾT BỊ HAY NHÓM THIẾT BỊ
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
	ĐƠN VỊ TÍNH
	KHỐI LƯỢNG

	A. HỆ THỐNG XỬ LÝ CHUNG

	I. Thiết bị tại bể gom 
	 
	 

	1.1
	Bơm bể gom
	- Lưu lượng: Qmax = 2 m3/phút;
- Cột áp: Hmax = 16 m;
- Công suất: P = 3,7 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước thải đặt chìm
	Cái
	2

	1.2
	Khớp nối nhanh
	- Vật liẹu: Gang, bao gồm
+ Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới
	Bộ
	2

	1.3
	Phao báo mức
	- Nguồn điện: 250V
- Nhiệt độ vận hành: 0-50 độ 
- Cấp bảo vệ: IP68
	Cái
	2

	1.4
	Song chắn rác
	- Vật liệu: Inox 304
- kích thước: 1000 x 1500mm
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	II. Thiết bị tại bể điều hòa
	 
	 

	2.1
	Bơm bể điều hòa
	- Lưu lượng: Qmax = 1 m3/phút;
- Cột áp: Hmax = 16,9 m;
- Công suất: P = 1,5 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước thải đặt chìm
	Cái
	2

	2.2
	Khớp nối nhanh
	- Vật liẹu: Gang, bao gồm
+ Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới
	Bộ
	2

	2.3
	Phao báo mức
	- Nguồn điện: 250V
- Nhiệt độ vận hành: 0-50 độ; 
- Cấp bảo vệ: IP68
	Cái
	2

	2.4
	Đồng hồ đo lưu lượng nước thải
	- Đồng hồ đo lưu lượng điện từ
- Đường kính DN 80
- Màn hình hiển thị tại chỗ LCD
- Phụ kiện kết nối
	cái
	1

	2.5
	Hệ thống phân phối khí tinh
	- Đường kính đĩa: 268 mm
- Lưu lượng hoạt động: 1,5 - 8 m3/h
- Lưu lượng max= 10 m3/h
- Màng đĩa: EPDM
- Đĩa bệ: Nhựa PP gia cường sợi thủy tinh
	Cái
	43

	III. Thiết bị tại bể chứa bùn 
	 
	 

	3.1
	Bơm chìm bùn
	- Lưu lượng: Qmax = 0,44 m3/phút;
- Cột áp: Hmax = 12 m;
- Công suất: P = 0,75 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước thải đặt chìm
	Cái
	2

	3.2
	Khớp nối nhanh
	- Vật liẹu: Gang, bao gồm
+ Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới
	Bộ
	2

	3.3
	Phao báo mức
	- Nguồn điện: 250V
- Nhiệt độ vận hành: 0-50 độ; 
- Cấp bảo vệ: IP68
	Cái
	1

	3.4
	Hệ thống phân phối khí tinh
	- Đường kính đĩa: 268 mm
- Lưu lượng hoạt động: 1,5 - 8 m3/h
- Lưu lượng max= 10 m3/h
- Màng đĩa: EPDM
- Đĩa bệ: Nhựa PP gia cường sợi thủy tinh
	Cái
	24

	3.5
	Bơm định lượng
	- Áp suất: Hmax = 10 bar.
- Công suất: 0.25 kW
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz.
	Cái
	1

	3.6
	Phao báo mức
	- Nguồn điện: 250V
- Nhiệt độ vận hành: 0-50 độ; 
- Cấp bảo vệ: IP68
	Cái
	1

	3.7
	Máy khuấy cạn
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,25 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 69.9 vòng/phút
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	3.8
	Trục khuấy và cánh khuấy
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	3.9
	Giá đỡ cụm hoá chất
	- Vật liệu: Thép CT3, sơn chống rỉ
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	3.10
	Máy ép bùn trục vít
	- Vật liệu: Inox 304
- Trục vít: Thép không rỉ Inox 304 phủ mạ Vonfram, độ cứng 1300HV
- Đĩa cố định & di động: Inox 304
- Hệ thống điều khiển: PLC/Schneider/Simen
- Biến tần điều khiển
	Bộ
	1

	IV. Bể sự cố
	 
	 

	4.1
	Bơm bùn đặt chìm
	- Lưu lượng: Qmax = 0,44 m3/phút;
- Cột áp: Hmax = 12 m;
- Công suất: P = 0,75 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước thải đặt chìm
	Cái
	2

	4.2
	Khớp nối nhanh
	- Vật liẹu: Gang, bao gồm
+ Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới
	Bộ
	2

	4.3
	Phao báo mức
	- Nguồn điện: 250V
- Nhiệt độ vận hành: 0-50 độ; 
- Cấp bảo vệ: IP68
	Cái
	1

	V. Hệ thống xử lý mùi
	 
	 

	5.1
	Quạt hút mùi
	- Lưu Lượng : 2000-2500 m3/h
- Áp suất: 1800-2340 Pa   
- Công suất : 1,5kw
- Điện áp 380V/50Hz      
- Phụ kiện lắp đặt kèm theo
	Cái
	1

	5.2
	Tháp xử lý mùi
	- Vật liệu: Inox 304
- Kích thước: D x H = 1000 x 1800 mm
- Chân tháp ống D90
- Chiều dày tháp: 1,5 - 2mm
- Ống khói D300, cao H=2000mm
	Cái
	1

	B. MODUL XỬ LÝ SỐ 1

	I. Thiết bị tại bể nâng pH 
	 
	 

	1.1
	Máy khuấy cạn
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,75 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 63.8 vòng/phút
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	1.2
	Trục khuấy và cánh khuấy
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	1.3
	Máy đo pH online
	- Đầu dò pH 6108-50B, cáp 5 mét
- Vỏ đầu dò CH-101-1.0
- Dung dịch bảo quản đầu dò 3.3 mol/lít LK-500
- Khoảng đo: 0-14pH
- Tín hiệu: 4-20mA
- Nguồn cấp: AC 100 to 240V
	Bộ
	1

	1.4
	Tủ bảo vệ máy đo pH
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	1.5
	Gíá đỡ đầu đo pH
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	II. Thiết bị tại bể keo
	 
	 

	2.1
	Máy khuấy cạn
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,75 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 63.8 vòng/phút
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	2.1
	Trục khuấy và cánh khuấy
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	III. Thiết bị tại bể tạo bông 
	 
	 

	3.1
	Máy khuấy cạn
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,75 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 20.7 vòng/phút
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	3.2
	Trục khuấy và cánh khuấy
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	IV. Thiết bị tại bể lắng hoá lý
	 
	 

	4.1
	Máy khuấy cạn giảm tốc
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,75 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 0,1 vòng/phút
- Momen max: 3800Nm
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	4.2
	Trục khuấy và cánh gạt bùn
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	4.3
	Ống lắng trung tâm
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	4.4
	Máng răng cưa và tấm chắn bùn
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	4.5
	Bơm hút bùn bể lắng hoá lý
	- Lưu lượng: Qmax = 0,44 m3/phút;
- Cột áp: Hmax = 12 m;
- Công suất: P = 0,75 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước thải đặt chìm
	Cái
	2

	4.6
	Khớp nối nhanh
	- Vật liẹu: Gang, bao gồm
+ Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới
	Bộ
	2

	V. Thiết bị tại bể thiếu khí (Anoxic) 
	 
	 

	5.1
	Máy Khuấy Chìm
	- Lưu lượng: 9,8 m3/min;
- Công suất động cơ: P = 1,5 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz
	Cái
	2

	VI. Thiết bị tại bể hiếu khí (Aeroten)
	 
	 

	6.1
	Máy bơm hồi lưu nước từ hiếu khí về thiếu khí
	- Lưu lượng: Qmax = 1 m3/phút;
- Cột áp: Hmax = 16,9 m;
- Công suất: P = 1,5 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước thải đặt chìm
	Cái
	2

	6.2
	Khớp nối nhanh
	- Vật liẹu: Gang, bao gồm
+ Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới
	Bộ
	2

	6.3
	Máy đo DO online
	- Đầu dò DP-100, cáp 10 mét
- Cảm biến DO5400
- Khoảng đo: 0-20 mg/l
- Tín hiệu: 4-20mA
- Nguồn cấp: 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz, 10 VA (tối đa)
	Bộ
	1

	6.4
	Tủ bảo vệ máy đo DO
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	6.5
	Gíá đỡ đầu đo DO
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	6.6
	Hệ thống phân phối khí tinh
	- Đường kính đĩa: 268 mm
- Lưu lượng hoạt động: 1,5 - 8 m3/h
- Lưu lượng max= 10 m3/h
- Màng đĩa: EPDM
- Đĩa bệ: Nhựa PP gia cường sợi thủy tinh
	Cái
	39

	6.7
	Đệm vi sinh di động
	- GIÁ THỂ CẦU D100 MX
- Kích thước: D=(100±5%) mm
- Nhiệt độ làm việc: 5 - 55 ℃
- Bề mặt riêng: ≥ 80 - 100 m²/m³
- Vật liệu chế tạo: Nhựa PP đen (
có mút xốp bên trong.)
- Định lượng: 600 Quả/m3 (Theo
thể tích ướt)
	m3
	20

	VII. Thiết bị tại bể Lắng sinh học
	 
	 

	7.1
	Máy khuấy cạn giảm tốc
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,75 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 0,1 vòng/phút
- Momen max: 7600Nm
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	7.2
	Trục khuấy và cánh gạt bùn
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	7.3
	Ống lắng trung tâm
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	7.4
	Máng răng cưa và tấm chắn bùn
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	7.5
	Bơm hút bùn bể lắng sinh học
	- Lưu lượng: Qmax = 0,44 m3/phút;
- Cột áp: Hmax = 12 m;
- Công suất: P = 0,75 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước thải đặt chìm
	Cái
	2

	7.6
	Khớp nối nhanh
	- Vật liẹu: Gang, bao gồm
+ Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới
	Bộ
	2

	VIII. Thiết bị tại bể trung gian 
	 
	 

	8.1
	Bơm hệ thống lọc áp lực
	- Lưu lượng: Qmax = 27 m3/h
- Cột áp: Hmax = 36,4 m
- Công suất: P = 3 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước đặt trên cạn
	Cái
	2

	8.2
	Bồn lọc áp lực
	- Vật liệu: Inox 304
- Kích thước: D x H = 1500 x 2400 mm
- Chiều dày bồn: 2-3 mm
	Cái
	2

	8.3
	Van điều khiển hệ thống lọc tự động 
	- Cài đặt sục rửa bồn lọc theo thời gian
- Lưu lượng max: 40 m3/h
	Cái
	2

	8.4
	Phao báo mức
	- Nguồn điện: 250V
- Nhiệt độ vận hành: 0-50 độ 
- Cấp bảo vệ: IP68
	Cái
	1

	C. MODUL XỬ LÝ SỐ 2

	I. Thiết bị tại bể nâng pH
	 
	 

	1.1
	Máy khuấy cạn
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,75 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 63.8 vòng/phút
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	1.2
	Trục khuấy và cánh khuấy
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	1.3
	Máy đo pH online
	- Đầu dò pH 6108-50B, cáp 5 mét
- Vỏ đầu dò CH-101-1.0
- Dung dịch bảo quản đầu dò 3.3 mol/lít LK-500
- Khoảng đo: 0-14pH
- Tín hiệu: 4-20mA
- Nguồn cấp: AC 100 to 240V
	Bộ
	1

	1.4
	Tủ bảo vệ máy đo pH
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	1.5
	Gíá đỡ đầu đo pH
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	II. Thiết bị tại bể keo tụ
	 
	 

	2.1
	Máy khuấy cạn
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,75 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 63.8 vòng/phút
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	2.2
	Trục khuấy và cánh khuấy
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	III. Thiết bị tại bể tạo bông 
	 
	 

	3.1
	Máy khuấy cạn
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,75 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 20.7 vòng/phút
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	3.2
	Trục khuấy và cánh khuấy
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	IV. Thiết bị tại bể lắng hoá lý
	 
	 

	4.1
	Máy khuấy cạn giảm tốc
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,75 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 0,1 vòng/phút
- Momen max: 3800Nm
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	4.2
	Trục khuấy và cánh gạt bùn
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	4.3
	Ống lắng trung tâm
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	4.4
	Máng răng cưa và tấm chắn bùn
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	4.5
	Bơm hút bùn bể lắng hoá lý
	- Lưu lượng: Qmax = 0,44 m3/phút;
- Cột áp: Hmax = 12 m;
- Công suất: P = 0,75 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước thải đặt chìm
	Cái
	2

	4.6
	Khớp nối nhanh
	- Vật liẹu: Gang, bao gồm
+ Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới
	Bộ
	2

	V. Thiết bị tại bể thiếu khí (Anoxic)
	 
	 

	5.1
	Máy Khuấy Chìm
	- Lưu lượng: 9,8 m3/min;
- Công suất động cơ: P = 1,5 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz
	Cái
	2

	VI. Thiết bị tại bể hiếu khí (Aeroten)
	 
	 

	6.1
	Máy bơm hồi lưu nước từ hiếu khí về thiếu khí
	- Lưu lượng: Qmax = 1 m3/phút;
- Cột áp: Hmax = 16,9 m;
- Công suất: P = 1,5 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước thải đặt chìm
	Cái
	2

	6.2
	Khớp nối nhanh
	- Vật liẹu: Gang, bao gồm
+ Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới
	Bộ
	2

	6.3
	Máy đo DO online
	- Đầu dò DP-100, cáp 10 mét
- Cảm biến DO5400
- Khoảng đo: 0-20 mg/l
- Tín hiệu: 4-20mA
- Nguồn cấp: 100 V AC đến 240 V AC, 50/60 Hz, 10 VA (tối đa)
	Bộ
	1

	6.4
	Tủ bảo vệ máy đo DO
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	6.5
	Gíá đỡ đầu đo DO
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	6.6
	Hệ thống phân phối khí tinh
	- Đường kính đĩa: 268 mm
- Lưu lượng hoạt động: 1,5 - 8 m3/h
- Lưu lượng max= 10 m3/h
- Màng đĩa: EPDM
- Đĩa bệ: Nhựa PP gia cường sợi thủy tinh
	Cái
	39

	6.7
	Đệm vi sinh di động
	- GIÁ THỂ CẦU D100 MX
- Kích thước: D=(100±5%) mm
- Nhiệt độ làm việc: 5 - 55 ℃
- Bề mặt riêng: ≥ 80 - 100 m²/m³
- Vật liệu chế tạo: Nhựa PP đen (
có mút xốp bên trong.)
- Định lượng: 600 Quả/m3 (Theo
thể tích ướt)
	m3
	20

	VII. Thiết bị tại bể Lắng sinh học
	 
	 

	7.1
	Máy khuấy cạn giảm tốc
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,75 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 0,1 vòng/phút
- Momen max: 7600Nm
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	1

	7.2
	Trục khuấy và cánh gạt bùn
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	7.3
	Ống lắng trung tâm
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	7.4
	Máng răng cưa và tấm chắn bùn
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	1

	7.5
	Bơm hút bùn bể lắng sinh học
	- Lưu lượng: Qmax = 0,44 m3/phút;
- Cột áp: Hmax = 12 m;
- Công suất: P = 0,75 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước thải đặt chìm
	Cái
	2

	7.6
	Khớp nối nhanh
	- Vật liẹu: Gang, bao gồm
+ Chân đế, ngàm trên, ngàm dưới
	Bộ
	2

	VIII. Thiết bị tại bể trung gian
	 
	 

	8.1
	Bơm hệ thống lọc áp lực
	- Lưu lượng: Qmax = 27 m3/h
- Cột áp: Hmax = 36,4 m
- Công suất: P = 3 kW;
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
- Chủng loại: Bơm nước đặt trên cạn
	Cái
	2

	8.2
	Bồn lọc áp lực
	- Vật liệu: Inox 304
- Kích thước: D x H = 1500 x 2400 mm
- Chiều dày bồn: 2-3 mm
	Cái
	2

	8.3
	Van điều khiển hệ thống lọc tự động 
	- Model: F112B1
- Cài đặt sục rửa bồn lọc theo thời gian
- Lưu lượng max: 40 m3/h
	Cái
	2

	8.4
	Phao báo mức
	- Nguồn điện: 250V
- Nhiệt độ vận hành: 0-50 độ 
- Cấp bảo vệ: IP68
	Cái
	1

	D. HỆ THỐNG ĐẶT TRONG NHÀ ĐIỀU HÀNH
	 
	 

	1.1
	Máy thổi khí đặt cạn bể Điều hoà và bể Chứa bùn 
	*Đầu thổi
- Lưu lượng: Q= 4,8 - 5,5 m3/min
- Cột áp: H= 5-7 m
- Phụ kiện kèm theo: Ống giảm thanh, van một chiều, belt cover, đồng hồ áp lực, pulley, cua-ro, khung đế, khớp nối mềm
* Động cơ: 
- Công suất: 11Kw/3pha/ 380V
	Cái
	1

	1.2
	Máy thổi khí đặt cạn bể Hiếu khí
	*Đầu thổi
- Lưu lượng: Q= 12- 14 m3/min
- Cột áp: H= 6-7 m
- Phụ kiện kèm theo: Ống giảm thanh, van một chiều, belt cover, đồng hồ áp lực, pulley, cua-ro, khung đế, khớp nối mềm
* Động cơ: 
- Công suất: 22 Kw/3pha/ 380V
	Cái
	2

	1.3
	Tủ điện điều khiển tự động
	 Tủ điện điều khiển:
- Vỏ tủ: Thép sơn tĩnh điện , Xuất xứ:  Việt Nam.
- Bộ điều khiển trung tâm PLC/Siemen
- Biến tần điều khiển: 03 cái
+ Máy thổi khí công suất 11Kw: 01 cái
+ Máy thổi khí công suất 22 Kw: 02 cái
- MCCB tổng: /Châu Á
- Thiết bị chính bên trong tủ điện: MCB, contactor, relay nhiệt,  Xuất xứ:  /Châu Á có đầy đủ CO, CQ
- Relay trung gian: Idec/China
- Vật tư phụ (không bao gồm CO, CQ): Đồng hồ volt, đồng hồ ampere, nút nhấn, đèn báo, công tắc vị trí, biến dòng, cầu đấu, cáp đấu nối, cầu chì, quạt hút
- Chi phí lắp đặt tủ điện.
- Chi phí lập trình hệ thống.
	Bộ
	1

	1.4
	Hệ thống Scada điều khiển
	+ Điều khiển giám sát.
+ Nhật ký vận hành xuất báo cáo.
+ Cảnh báo trạng thái lỗi.
+ Lưu trử dữ liệu
- Máy tính và màn hình 27 inh đồng bộ
	Hệ
	1

	1.5
	Bơm định lượng
	- Lưu lượng: 0 - 50 l/h.
- Áp suất: Hmax = 10 bar.
- Công suất: 0.25 kW
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz.
	Cái
	14

	1.6
	Phao báo mức
	- Nguồn điện: 250V
- Nhiệt độ vận hành: 0-50 độ; 
- Cấp bảo vệ: IP68
	Cái
	7

	1.7
	Máy khuấy hoá chất
	- Kiểu lắp: Đa hướng, mặt bích, trục thẳng
- Công suất: 0,25 Kw, tỉ số truyền: 
- Tốc độ đầu ra: 69.9 vòng/phút
- Điện áp: 3pha/380V/50Hz;
	Cái
	7

	1.8
	Trục khuấy và cánh khuấy
	- Vật liệu: Inox 304
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	7

	1.9
	Giá đỡ cụm hoá chất
	- Vật liệu: Thép CT3, sơn chống rỉ
- Gia công chế tạo theo bản vẽ kỹ thuật
	Bộ
	2

	I
	Hệ thống Quan trắc nước thải tự động, liên tục gồm các thông số: Lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD, Amoni, thiết bị lấy mẫu nước thải tự động

	1
	Máy đo COD, TSS, ĐỘ MÀU, PH, NHIỆT ĐỘ
	Phạm vi đo pH/nhiệt độ: 0-14pH, pH Modul, Temp: 0~80oC
	Bộ
	1

	
	
	Phạm vi đo nhiệt độ  0°C to 100°C
	
	

	
	
	Khoảng đo COD/TSS: : 0~2000mg/L
	
	

	
	
	Khoảng đo độ màu : 0 – 1000 Pt-Co unit
	
	

	2
	Máy phân tích NH4+
	Dải đo: 0 mg/L tới 1000 mg/L
Độ phân giải hiển thị: 0.01 mg/L: 0.00 mg/L tới 10.00 mg/L
Độ lặp lại: 3% ±1 digit hoặc 0.2 mg/L ±1 digit, bất cứ cái nào lớn hơn ( dung dịch tiêu chuẩn) Cảm biến ion cho phép đo ổn định lâu dài
Cấu trúc mới của chip tham chiếu đạt được phép đo ổn định
	Bộ
	1

	3
	Máy đo lưu lượng nước thải đầu ra (loại kênh hở)
	Lưu lượng: vận tốc dòng chảy x diện tích mặt cắt ngang kênh (mực nước) 
	Bộ
	1

	
	
	Khoảng đo:Lưu lượng: 0 ~ lưu lượng Full
	
	

	
	
	Nhiệt độ làm việc : -40 to 60℃ (-4 to 140℉)
	
	

	
	
	Nguồn điện:  10,5~30 VDC
Tín hiệu đầu ra analog:  4 to 20mA+ HART
Tín hiệu Digital: RS232, RS485
Cấp bảo vệ: IP66 NEMAX 44 
	
	

	4
	Máy lấy mẫu nước tự động
	Phương pháp lấy mẫu bơm nhu động, chiều cao hút mẫu tối đa 5m
Số lượng chai mẫu 12 chaix3L, chất liệu nhựa
Nhiệt độ ngăn chứa mẫu: 4oC
Thiết lập cài đặt Lấy mẫu tự động khi có thông số đo vượt ngưỡng thiết lập và ghi lại thời gian lấy mẫu
Giao thức: RS485, RS-232
	Bộ
	1

	5
	Thiết bị ghi nhận và truyền dữ liệu GPRS về Trạm trung tâm / Sở Tài nguyên và Môi trường
	Giao thức thu thập dữ liệu đa dạng
Giao thức xuất bản dữ liệu: OPC UA, Modbus, MQTT, SNMP, HTTPs
Dữ liệu lịch sử có thể được xuất sang DataMailbox hoặc chuyển bằng FTP hoặc email
Đầu đọc thẻ SD
Đĩa Flash người dùng: tối đa 30MB có sẵn cho ứng dụng người dùng
	Bộ
	1

	6
	Chất chuẩn dùng cho 1 trạm đáp ứng TT10/2021/TT-BTNMT
	Bao gồm: Dung dịch chuẩn pH 
Dung dịch chuẩn COD
Dung dịch chuẩn TSS
Dung dịch chuẩn Amonium
(bao gồm giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp phép)
	Bộ
	1

	7
	Chi phí hiệu chuẩn/ kiểm định
	Chi phí hiệu chuẩn/ kiểm định và báo cáo quan trắc đối chứng RA với cơ quan chức năng  có thẩm quyền như: VIỆN ĐO LƯỜNG VIỆT NAM VMI, TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ MÔI TRƯỜNG CAE, TRUNG TÂM QUAN TRẮC MIỀN BẮC CEM, VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG, NK ...
Áp dụng cho các chỉ tiêu Flow inlet, Flow outlet, pH, nhiệt độ,TSS, COD, Amonium
	Gói
	1

	8
	Chi phí kết nối Sở Tài Nguyên Môi Trường 
	- Chi phí đi lại nộp hồ sơ, thực hiện thủ tục xin kết nối về Sở
- Chi phí kỹ sư cấu hình và truyền dữ liệu về Sở theo địa chỉ IP, User, password Sở cung cấp
- Chi phí hoàn thành hồ sơ kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường
	Gói
	1

	II
	Hệ thống phụ trợ
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống lấy mẫu nước
	- 01 bồn chứa mẫu phân tích vật liệu inox SS304 hoặc nhựa PVC
-02 bơm hút mẫu (Dự phòng trong trường hợp nước chảy xuống bồn chứa mẫu không đạt yêu cầu) tránh sai số do bọt khí, không bị hụt nước và hoạt động bền lâu, ống lấy mẫu bằng PVC, các van đóng mở bằng tay on-off
	Bộ
	1

	2
	Tủ điện chứa thiết bị
	- Dùng để lắp thiết bị đo, Bộ ghi và truyền dữ liệu
Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện
	Bộ
	1

	3
	Tủ phối nguồn bao gồm chống sét lan truyền
	Tủ phối nguồn bao gồm chống sét lan truyền
	Bộ
	1

	4
	Bộ lưu điện UPS  2KVA
	- Điện áp đầu vào:  Dải điện áp: 110VAC-288VAC,Tần số đầu vào: 40Hz～70Hz
- Điện áp đầu ra: 220V/230V/240V, Điều chỉnh điện áp± 1%, Tần số đầu ra (chế độ ắc quy): 50 Hz or 60 Hz ± 1 Hz
- Điện áp pin: 96VDC
- Loại ắc quy & số bình: 12 V/7 Ah x 8
- Khả năng quá tải:  InverterInverter 105% ～ 130%: bỏ qua sau 1 phút; 150%: bỏ qua sau 30 giây
- Chế độ AC: Ánh sáng xanh
- Chế độ ắc quy: Nhấp nháy màu xanh
- Chế độ ắc quy: Âm thanh cứ báo sau 10 giây
- Ắc quy yếu: Âm thanh báo sau mỗi giây
- Quá tải: Âm thanh báo sau 0.5 giây
- Kích thước D x W x H (mm): 190*427*336
- Khối lượng tịnh (kg): 24.5
- Môi trường:Độ ẩm: 0-90 % RH @ 0- 40°C (không ngưng tụ), Độ ồn:<45dB@<70%Load, <50dB@>70%Load
	Bộ
	1

	5
	Thiết bị báo cháy
	Gồm : Tủ trung tâm báo cháy  , chuông báo cháy , đèn báo cháy, nút ấn báo  cháy , đầu dò khói , đầu dò nhiệt  , vỏ đựng (chuông ,đèn ,nút ấn ) 
- 2 bình chữa cháy  ( Bình bột 4 kg , Bình khí CO2 MT3 )
	Bộ
	1

	6
	Đo nhiệt độ, độ ẩm
	Đo nhiệt độ, độ ẩm trong nhà đặt thiết bị
	Bộ
	1

	7
	Hệ thống Camera giám sát
	- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 inch Progressive CMOS.
- Độ phân giải camera ip: 2.0 Megapixel.
- Chuẩn nén hình ảnh: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264.
- Ghi hình: 30fps (1920 x 1080).
- Zoom quang: 25x.
- Zoom số: 16x.
- Độ nhạy sáng: Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W: 0.001lux/F1.6.
- Tầm quan sát hồng ngoại: 150 mét.
- Pan Speed: 0.1° ~ 120°/s, Tilt Speed: 0.1° ~ 80°/s.
- Chức năng chống ngược sáng thực WDR 120dB.
- Chức năng giảm nhiễu số 3D DNR.
- Chức năng quan sát ngày đêm ICR.
- Nguồn điện: 24 VAC & PoE.
- Dễ dàng giám sát qua điện thoại di động, iPad, iPhone…
- Phần mềm giám sát và tên miền miễn phí…
-1 Đầu ghi 4 kênh 
	Bộ
	1

	8
	Gói phụ kiện lắp đặt
	Gói phụ kiện lắp đặt ( dây điện, đồ gá, ) 
	Gói
	1

	9
	Chi phí lắp đặt; Testing; Chạy thử; Hướng dẫn vận hành, kết nối dữ liệu về sở
	
Phí di chuyển và nhà ở cho kỹ sư
- Vật tư và nhân công lắp đặt hệ thống đường điện, hệ thống đường ống nước các thiết bị trong trạm quan trắc nước thải
- Vật tư và nhân công lắp đặt lưu lượng đầu vào
- Cài đặt thiết bị, kiểm tra toàn bộ hệ thống quan trắc
- Vận hành chạy thử các thiết bị phân tích
- Hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống quan trắc.
- Việc calibration, chạy thử hệ thống và hướng dẫn vận hành sẽ được thực hiện bởi kỹ sư đào tạo
- Bộ tài liệu thiết kế và hướng dẫn vận hành hệ thống quan trắc sẽ được bàn giao cho chủ đầu tư bao gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ kết nối tổng quan hệ thống quan trắc nước thải.
+ Bản vẽ layout tủ điện điều khiển
+ Bản vẽ sơ đồ đấu nối động lực và điều khiển của tủ điện điều khiển
+ Datasheet chi tiết các thiết bị trong hệ thống quan trắc nước thải
+ Catalog và manual hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng hệ thống quan trắc nước thải

	Gói
	1



4. Yêu cầu về trình tự thi công:
· Đây là công trình vừa thi công vừa đảm bảo giao thông nên phải đảm bảo trình tự thi công các hạng mục của dự án hợp lý, khoa học, đảm bảo tiến độ dự án cũng như ATGT, ATLĐ và VSMT.
· Trình tự thi công các hạng mục phải tuân thủ chặt chẽ theo yêu cầu trong các quy trình thi công và nghiệm thu hiện hành.
· Nhà thầu phải lập kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần dựa trên tiến độ thi công tổng thể.
· Trong quá trình triển khai dự án: TVGS, nhà thầu thi công phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện ở hiện trường so với tiến độ nhà thầu lập trong biện pháp tổ chức thi công đã được Chủ đầu tư chấp thuận để kịp thời có biện pháp xử lý các chậm trễ từng hạng mục công việc, từng mũi thi công.
· Các công việc xây dựng phải được TVGS kiểm tra, nghiệm thu đúng trình tự, sau khi nhà thầu thi công hoàn thành bộ phận ẩn dấu, giai đoạn thi công phải báo Chủ đầu tư, TVGS nghiệm thu trước khi chuyển bước thi công. Biểu mẫu nghiệm thu các công việc, bộ phận, hạng mục, giai đoạn công trình thực hiện theo đúng biểu mẫu ban hành được Chủ đầu tư chấp thuận.
· Các sai khác của hồ sơ thiết kế với thực tế của công trình phải được báo cáo Chủ đầu tư, TVTK, TVGS kiểm tra và lập biên bản xử lý kỹ thuật hiện trường trước mới được tiến hành thi công.
5. Quy định thi công công trình đường bộ đang khai thác:
Thực hiện theo các văn bản sau:
· Luật Đường bộ ngày 27/6/2024.
· Nghị định 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
· Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
· Thông tư 41/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ;
· Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định thông tư khác có liên quan do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố.
5.1. Khi thi công công trình trên đường bộ đang khai thác hoặc công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ phải bảo đảm cho người và phương tiện qua lại an toàn, thông suốt; công trình đường bộ đang khai thác được bền vững và bảo vệ môi trường.
5.2. Việc thi công công trình trên đường bộ đang khai thác phải tuân theo quy định về bảo đảm an toàn giao thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và phòng, chống lụt, bão:
6.1. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Thực hiện theo các quy định sau:
· Luật Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 của Quốc hội ngày 01/07/2025;
· Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
· Thông tư 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và
· Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ;
· Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định thông tư khác có liên quan do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố.
6.2. Yêu cầu về phòng, chống lụt, bão:
Thực hiện theo các văn bản sau:
· Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013.
· Nghị định 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.
· Thông tư 40/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.
· Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, nghị định thông tư khác có liên quan do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố.
7. Yêu cầu về an toàn lao động:
· Bảo đảm cho mọi người lao động những điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh, thuận lợi: Trang bị áo quần và các trang bị phòng hộ đầy đủ,...
· Mọi cán bộ quản lý, công nhân tham gia thi công... phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về ATLĐ và VSMT.
· Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và các chế độ khác về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Nhà nước.
· Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông đối với người lao động.
· Giám sát công tác sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị, cấp phát.
· Theo dõi báo cáo kịp thời khi phát hiện nguy cơ gây tại nạn lao động, bênh nghề nghiệp hoặc các sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động.
Yêu cầu nhà thầu phải đảm bảo an toàn trong lao động, an toàn giao thông cho công nhân và xe máy thi công
Đồng thời, nhà thầu phải tuân thủ các nội dung về an toàn lao động quy định tại điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
8. Biện pháp huy động về nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
8.1. Nhân lực:
· Bố trí đầy đủ số lượng cán bộ công nhân viên nhằm đảm bảo đủ cho thi công công trình.
· Cán bộ công nhân tham gia thi công được chọn là những người đã qua tham gia xây dựng các công trình hay hạng mục tương tự, có năng lực, tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm thi công.
· Những tổ đội chuyên trách hạng mục thi công nào thì được bố trí thi công hạng mục đó nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, đưa lại năng suất chất lượng cao, đẩy nhanh tiến độ thi công.
· Có sức khoẻ tốt để thi công hoàn thành công trình, tuân thủ sự giám sát chỉ đạo, trung thực và có tính trách nhiệm cao.
8.2. Thiết bị phục vụ thi công:
· Nhà thầu phải huy động đầy đủ về chủng loại, số lượng, đảm bảo tính
năng kỹ thuật để phục vụ thi công các hạng mục của dự án.
· Thiết bị phục vụ thi công phải hoạt động tốt, an toàn và được kiểm tra, chạy thử. Nhà thầu phải có trách nhiệm khắc phục các sự cố hỏng hóc (nếu có) dù chỉ là nhỏ nhất trước khi vận hành đưa ra thi công.
· Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đưa vào công trình chủng loại, số lượng thiết bị phục vụ thi công cho phù hợp. Đồng thời nhà thầu phải có biện pháp huy động thiết bị phục vụ thi công cho dự án trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu rút ngắn thời gian thi công so với tiến độ trong hồ sơ mời thầu.
· Xe máy thi công phải được qua đăng kiểm trước khi đưa vào thi công, thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký kiểm tra theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
· Thiết bị xe máy phải có bảng thống kê danh sách các loại xe (có biển số kèm theo) vào hồ sơ dự thầu và cam kết không sử dụng xe quá khổ, quá tải.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
9.1. Huy động và giải thể:
9.1.1. Mô tả công việc:
Mục Huy động và giải thể bao gồm việc thuê đất đai để xây dựng lán trại, văn phòng, nhà xưởng, nhà ở, các công trình phụ, vận chuyển các thiết bị, xe cộ cần thiết để phục vụ xây dựng công trình. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp, bảo dưỡng các trang thiết bị, văn phòng và các công trình phụ trợ khác trong suốt thời gian thi công. Khi kết thúc hợp đồng Nhà thầu phải dỡ bỏ nhà cửa, máy móc, thiết bị và khôi phục lại hiện trường theo các điều kiện hợp đồng.
9.1.2. Nội dung công việc:
Công việc của mục Huy động và Giải thể bao gồm những các công việc sau:
· Thuê đất đai cần thiết cho công tác xây dựng văn phòng làm việc, lán trại phục vụ cho công tác xây dựng. Vị trí và số lượng lán trại phải được bố trí phù hợp với khả năng khai thác của công trường và vị trí của các mỏ vật liệu.
· Tập kết máy móc, thiết bị xây dựng theo danh sách máy và thiết bị đệ trình cùng với hồ sơ đấu thầu đến công trường để xây dựng công trình.
· Cung cấp, lắp đặt vận hành và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
· Xây dựng bến bãi, công trình điện, nước.
· Cung cấp hệ thống thông tin liên lạc.
· Xây dựng và bảo dưỡng các văn phòng của Nhà thầu gồm các phòng làm việc, các khu sinh hoạt, phân xưởng, kho tàng v.v..
· Tháo dỡ lán trại, các xưởng thi công, máy móc, thiết bị san khi đã hoàn tất công việc.
· Việc huy động phải được hoàn thành trong vòng 15 ngày kể từ ngày khởi công công trình trong đó ít nhất phải có một máy xúc, một ô tô, một máy trộn bê tông, Chỉ huy trưởng, một cán bộ kỹ thuật và vật liệu đủ thi công các cấu kiện công trình.
· Việc giải thể hiện trường do Nhà thầu thực hiện ở cuối thời gian hợp đồng.
· Nhà thầu phải soạn thảo và đệ trình Chủ đầu tư về lịch Huy động và Giải thể;
· Lịch Huy động và Giải thể phải nêu rõ thời gian của tất cả các công việc nêu trên cùng với các thông tin bổ sung sau đây:
· Vị trí trụ sở của Nhà thầu cùng bố trí chung và bố chi tiết của vị trí lán trại, vị trí văn phòng làm việc của Nhà thầu, nhà xưởng, trạm trộn bê tông nhựa, máy nghiền đá, văn phòng Tư vấn giám sát, phòng thí nghiệm, khu ăn ở của Tư vấn giám sát và nhân viên.
· Lịch phân bổ trang thiết bị phải chỉ rõ vị trí hiện thời của tất cả máy móc do Nhà thầu đệ trình cùng với các phương tiện vận chuyển và ngày đưa đến hiện trường;
· Nhà thầu phải đệ trình Tư vấn giám sát bất kỳ thay đổi nào về thiết bị và nhân sự;
· Lịch huy động lập dưới dạng biểu đồ chỉ ra từng công việc huy động chính và đường cong tiến độ.
9.2. Phá hủy các chướng ngại vật:
9.2.1. Mô tả công việc:
· Phá huỷ các chướng ngại vật bao gồm việc phá bỏ một phần hoặc toàn bộ các kết cấu xây dựng và những chướng ngại vật khác không được phép giữ lại trong phạm vi xây dựng công trình. Công việc này bao gồm cả việc tận dụng lại những vật liệu thu được, việc lấp và đầm lại những lỗ hổng gây ra bằng vật liệu phù hợp theo các qui định trong hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt và chỉ dẫn của Tư vấn giám sát.
· Nhà thầu phải hoàn thành mọi việc dỡ bỏ yêu cầu trong và bên cạnh công trình, như đã được ghi trong hồ sơ thiết kế, hợp đồng thi công hoặc hướng dẫn của Tư vấn giám sát.
9.2.2. Những yêu cầu thi công:
a. Các công việc thực hiện:
· Nhà thầu không được dỡ bỏ các kết cấu phục vụ công tác thoát nước khác đang dùng trong đảm bảo giao thông cho đến khi đã có những phương án phù hợp cho phần việc này.
· Những kiến trúc phần dưới của các công trình cũ (nếu không có những yêu cầu khác) cần phải phá huỷ tới tận đáy dòng chảy thiên nhiên.
· Ở những chỗ mà công trình bị dỡ bỏ nằm hoàn toàn hoặc một phần trong phạm vi công trình mới cần phải dỡ bỏ chúng đến phạm vi cần thiết để tạo thuận lợi cho việc xây dựng công trình mới.
· Việc nổ mìn để phá huỷ các chướng ngại vật phải được phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Việc nổ mìn và các thao tác khác cần thiết cho việc phá huỷ một công trình cũ hoặc chướng ngại có thể hư hại công trình mới
phải được thực hiện trước khi làm công trình mới trừ những trường hợp khác được Tư vấn giám sát chấp thuận.
· Mọi ống cống tròn và vật liệu kim loại khác đều có thể tận dụng lại và sử dụng cho các công trình tạm. Những ống cống và vật liệu này sau khi dỡ ra phải được bố trí, bảo quản ở những nơi quy định đã được Nhà thầu lựa chọn và Tư vấn giám sát chấp thuận.
· Các mặt đường được chỉ định di dời phải được làm vỡ nhỏ thành mảnh, di dời và đánh đống tại các vị trí được chỉ định trên Hiện trường để cho Chủ đầu tư sử dụng, hoặc thải bỏ theo hướng dẫn của Tư vấn giám sát. Di dời mặt đường phải được tiến hành cẩn thận để tránh làm hư hại các phần tiếp giáp với mặt đường hoặc công trình được chỉ định giữ lại. Trừ khi có chỉ định được giữ lại, lớp móng dưới và lớp móng trên dạng hạt của đường phải được di dời và được bao gồm trong khối lượng được tính để thanh toán.
b. Lấp đất, sắp đặt vật liệu và chỗ đổ:
· Trừ khi có chỉ định khác, mọi lỗ trống phải được san lấp bằng vật liệu phù
hợp.
· Những hố sinh ra do việc dỡ bỏ công trình cũ Nhà thầu phải lấp lại bằng
vật liệu phù hợp được chấp nhận đến độ cao của mặt đất xung quanh và trong phạm vi mặt bằng thi công. Chúng phải được đầm chặt phù hợp với yêu cầu trong hồ sơ thiết kế hoặc chỉ dẫn của Tư vấn giám sát.
· Mọi vật liệu có thể được sử dụng lại phải được tháo dỡ và đánh đống cẩn thận, tháo thành các bộ phận hoặc các thanh sao cho chúng không để xảy ra những hư hại không cần thiết để có thể sẵn sàng vận chuyển. Nhà thầu phải cất giữ chúng cẩn thận ở gần vị trí cũ của chúng theo chỉ dẫn của Tư vấn giám sát sao cho nó không ảnh hưởng đến việc thi công công trình và luôn là tài sản của chủ công trình.
· Mọi vật liệu không được phép sử dụng lại từ công việc ở mục này phải vận chuyển và đổ đi, đúng các vị trí đã được lựa chọn và phải được Tư vấn giám sát chấp thuận.
9.2.3. Đo đạc và xác định khối lượng thanh toán:
a. Đo đạc:
· Các kết cấu khối xây khác đo đạc bằng m3 tại hiện trường.
· Các kết cấu kim loại được tháo dỡ trên hiện trường được đo đạc bằng tấn.
· Bóc bỏ mặt đường cũ được đo bằng m2 ngoài hiện trường.
· Khối lượng thực hiện được nghiệm thu, đo đạc trên cơ sở đơn vị tính được nêu trong bảng hạng mục công việc tại Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.
b. Xác định khối lượng thanh toán:
· Việc xác định khối lượng thanh toán cho các công việc yêu cầu ở mục này sẽ tính theo đơn giá của hợp đồng và được đưa vào biểu xác nhận khối lượng thanh toán. Khối lượng thanh toán sẽ do Nhà thầu lập, Tư vấn giám sát trình Chủ đầu tư xem xét, thanh toán.
· Đơn giá bao gồm cả công việc đào cần thiết cho việc huỷ bỏ công trình
và mọi công việc lấp và đầm lại. Không có một khoản tiền thanh toán riêng rẽ nào cho các hạng mục công việc đó.
9.3. Bố trí vật liệu thừa, thải:
9.3.1. Mô tả công việc:
· Công việc này bao gồm việc bố trí chỗ đổ vật liệu thừa, thải theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát.
· Việc lựa chọn vị trí tập kết vật liệu thừa, thải do Nhà thầu lựa chọn và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát, phù hợp với quy hoạch vị trí đổ thải của địa phương.
9.3.2. Các yêu cầu trong thi công:
· Mọi vật liệu thừa ra được đổ đi theo chỉ dẫn của Tư vấn giám sát.
· Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư và nhận được sự chấp thuận của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát về vị trí và giới hạn mà Nhà thầu đề nghị sử dụng để đổ vật liệu thừa, thải trước khi bắt đầu công việc đào ở bất cứ một khu vực nào trên công trường.
· Nhà thầu không được phép thải nước, rác bẩn, đổ vật liệu thừa, thải làm hư hỏng đất nông nghiệp và các loại đất trồng khác.
· Vật liệu thải phải đổ ở những nơi trũng tự nhiên nhưng không được làm cản trở đến dòng chảy và việc thoát lũ và phải được phép của chủ sở hữu hoặc chính quyền địa phương.
· Nếu vật liệu thừa được đổ xuống nước thì Nhà thầu cần phải thoả thuận với các cơ quan chức năng và chính quyền và cơ quan giám sát môi trường v.v...
· Trừ khi có các yêu cầu khác, mọi vật liệu không sử dụng hoặc chưa sử dụng cũng không được phép tập kết trên mái dốc hoặc lề đường phía ta luy âm.
9.4. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công việc:
- Mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục công việc của công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
10.1. Hệ thống bảo đảm chất lượng:
Nhà thầu sẽ lên kế hoạch, phát triển, thực hiện và duy trì một Hệ thống bảo đảm chất lượng (HTBĐCL) theo các nguyên tắc được dựa trong Hệ thống chất lượng Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành phù hợp với kỹ thuật xây dựng dân dụng. Tất cả các nội dung của hệ thống phải được sự đồng ý của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư.
HTBĐCL sẽ có khả năng cho phép Nhà thầu quản lý công trình để cho các yêu cầu về nguyên tắc và hợp đồng được thực hiện, chất lượng của tất cả các hoạt động được kiểm soát và cung cấp các bằng chứng về chất lượng cho Tư vấn giám sát có thông tin và kiểm tra. Tuy nhiên Tư vấn giám sát sẽ duy trì quyền kiểm tra và thử nghiệm công trình một cách độc lập như là kiểm tra HTBĐCL của Nhà
thầu và sẽ có quyền loại bất kỳ loại vật liệu dưới tiêu chuẩn hoặc tay nghề trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
10.2. Thuyết trình biện pháp thi công:
Nhà thầu chịu trách nhiệm chuẩn bị thuyết trình các Biện pháp thi công hỗn hợp (BPTC) đối với công việc chế tạo, vận chuyển, thi công và lắp đặt tất cả các phần của công trình để Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư chuẩn theo các phần việc.
BPTC phải mô tả các yêu cầu phối hợp và những mặt chung với việc vận hành, các hoạt động của các phần việc khác, bao gồm cả các đặc trưng của khu vực như là các điều kiện địa kỹ thuật, thời tiết bất lợi, lũ lụt, v.v.. mà những yếu tố điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc thi công công trình. Mục đích của bản tường trình phương pháp thi công là trợ giúp cho việc hoạch định và phối hợp các hoạt động và thực hiện đúng kỹ thuật của công trình trong phạm vi yêu cầu của hợp đồng.
Một phần công việc là một hạng mục riêng lẻ/ nhóm công việc hoặc một số các hạng mục/nhiều nhóm công việc gồm các công trình tạm và công trình lâu dài, mà có thể được lập trình và phối hợp cùng nhau một cách thuận tiện.
BPTC phải mô tả vật liệu, kiểu dạng của các thiết bị, máy móc, các yêu cầu nhân lực gồm cả các nhà thầu phụ, các điều kiện tiên quyết, các chi tiết và thứ tự các hoạt động cho mỗi vận hành kỹ thuật, các biện pháp an toàn và các khía cạnh khác có liên quan. Công tác thí nghiệm và khảo sát phải được tham khảo kết hợp với các kế hoạch giám sát và thí nghiệm.
Sau ngày khởi công, Tư vấn giám sát và Nhà thầu phải họp và tiến hành giám sát chung công trình và xem xét các bản tường trình phương pháp thi công sơ bộ mà Nhà thầu đã đệ trình cùng với tài liệu đấu thầu để hoàn thành bản kê chính thức. Sau khi khảo sát, Nhà thầu sẽ đệ trình bản kê chính thức lên Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát để phê chuẩn hoặc bác bỏ bản kê chính thức trong vòng 7 ngày sau khi nhận được.
Bất kỳ khía cạnh nào của BPTC dự kiến mà không phù hợp với yêu cầu của Hợp đồng thì sẽ được Tư vấn giám sát xem xét kỹ. BPTC phải được chuẩn bị đủ chi tiết để cho phép các nhân viên Hiện trường của Nhà thầu và của Tư vấn giám sát hiểu rõ phương pháp thi công được áp dụng. Sự chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát về BPTC không vì thế làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc tuân thủ Hợp đồng.
Khi BPTC được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát phê chuẩn, 3 bản sao giống nhau sẽ được nộp cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Nhà thầu cũng sẽ chịu trách nhiệm phát các bản sao đã được chấp thuận cho nhân viên giám sát của họ để đảm bảo rằng họ hoàn toàn quen với BPTC được dùng để thi công Công trình theo Hợp đồng.
10.3. Kế hoạch kiểm tra và thí nghiệm:
Kế hoạch Kiểm tra và Thí nghiệm (TN) sẽ được chuẩn bị cho mỗi một hoạt động trên và ngoài Hiện trường bao gồm chế tạo vật liệu, cấu kiện và các mẫu mà
Hợp đồng yêu cầu Kiểm tra và Thí nghiệm. TN phải mô tả tất cả các cuộc kiểm tra và Thí nghiệm được yêu cầu, các chỉ tiêu được chấp thuận và người chịu trách nhiệm đối với mỗi lần kiểm tra và thí nghiệm. TN sẽ phải ghi chú cho bất kỳ giai đoạn hoặc hoạt động nào đòi hỏi sự phê chuẩn hoặc có mặt của Tư vấn giám sát.
TN quy ước sẽ được ban hành kịp thời để Tư vấn giám sát xem xét ít nhất 14 ngày trước khi hoạt động có liên quan được thực hiện lần đầu tiên. Không có TN quy ước trong khoảng thời gian ấn định thì vật liệu hoặc cấu kiện sẽ không được sử dụng. Tư vấn giám sát sẽ trả lời trong vòng 7 ngày. Các hoạt động mà chịu sự kiểm tra và thí nghiệm chỉ được khởi công khi TN được Tư vấn giám sát chấp thuận.
TN phải nêu rõ các lần mà mỗi thí nghiệm và kiểm tra được thực hiện. Hai bản sao của tất cả kết quả khảo sát phải được gửi ngay cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát sau khi chúng được thực hiện. Mọi chi phí thí nghiệm và lấy chứng chỉ sẽ do Nhà thầu chịu. Tư vấn giám sát hoặc đại diện của Tư vấn giám sát có thể có mặt tại các buổi thí nghiệm. Không có các báo cáo thí nghiệm thoả mãn yêu cầu trong thời gian ấn định thì xem như công việc liên quan đến thí nghiệm đó không đạt yêu cầu, và Tư vấn giám sát có thể bác bỏ và yêu cầu tiến hành việc sửa chữa.
10.4. Kế hoạch khảo sát:
Kế hoạch khảo sát (KS) phải được chuẩn bị cho mỗi Phần việc chính, phần việc nhỏ và nhóm công việc ở nơi mà Hợp đồng yêu cầu Nhà thầu tiến hành khảo sát. KS sẽ mô tả tất cả các yêu cầu khảo sát, thiết bị sử dụng, phương pháp khảo sát, tiêu chuẩn được chấp nhận và người chịu trách nhiệm mỗi cuộc khảo sát. KS sẽ phải ghi chú bất kỳ giai đoạn hoặc hoạt động nào đòi hỏi yêu cầu sự phê chuẩn hoặc có mặt của Tư vấn giám sát.
KS quy ước phải được ban hành kịp thời để Tư vấn giám sát xem xét ít nhất là 3 ngày trước khi phần việc chính, phần việc nhỏ và nhóm công việc có liên quan được khảo sát. Tư vấn giám sát sẽ trả lời trong vòng 2 ngày. Việc khảo sát không được bắt đầu trước khi Tư vấn giám sát chấp thuận KS.
KS phải nêu rõ các lần mà mỗi khảo sát hoàn thành. Hai bản sao của tất cả kết quả khảo sát phải được gửi cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát ngay sau khi có kết quả. Tất cả chi phí khảo sát do Nhà thầu chịu. Không thực hiện khảo sát theo yêu cầu trong thời gian ấn định thì công việc liện quan đến việc khảo sát không đạt yêu cầu và Tư vấn giám sát có thể yêu cầu tiến hành việc sửa chữa.
10.5. Biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào.
- Mô tả biện pháp quản lý chất lượng các lại vật liệu theo quy định hiện
hành.
10.6. Biện pháp kiểm soát chất lượng các hạng mục công việc.
· Mô tả trình tự công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, quản lý chất lượng các hạng mục: (Nêu các hạng mục chính của công trình) theo đúng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành.
10.7. Kiểm soát tài liệu:
KHQLCL hay quy trình sẽ chỉ ra cách mà các tài liệu được kiểm soát trong Dự án. Đặc biệt KHQLCL sẽ định rõ các sổ sách tài liệu dự định giữ tại mỗi vị trí, những người được quyền ký duyệt, quyền cấp giấy phép và chứng chỉ, và cách mà những thay đổi nội dung tài liệu sẽ được kiểm soát.
Các yêu cầu này cũng áp dụng cho thầu phụ và nhà cung cấp nếu cần.
10.8. Biên bản chất lượng chi tiết:
Các biên bản này được lưu trữ cập nhật cho Dự án sẽ được xác định trong KHQLCL. Các biểu mẫu sẽ được cung cấp cùng với bản in đầu tiên của KHQLCL. Chúng phải bao gồm:
· Các thông tin hàng ngày về sử dụng nguồn lực,
· Biên bản thí nghiệm và kiểm tra.
· Biên bản khảo sát tuân theo mục.
· Các kế hoạch và biểu đồ thể hiện ngày tháng và tiến trình của tất cả các hoạt động chính và thí nghiệm.
Tư vấn giám sát sẽ xem xét các biên bản vào các thời gian thích hợp. Các biên bản thí nghiệm sẽ được đưa thẳng cho Tư vấn giám sát khi được yêu cầu.
Nội dung chi tiết của Hệ thống Lưu trữ Dự án cũng sẽ được nhập vào KHQLCL. Thông thường, tất cả biên bản chất lượng sẽ được xếp vào các tệp dữ liệu hoặc các chỗ phù hợp khác theo chủ đề và theo trật tự thời gian. Mỗi hồ sơ sẽ được đánh dấu rõ ràng và liên hệ trực tiếp với hệ thống hồ sơ chính. Tấc cả các biên bản sẽ được nhận diện bằng số liệu tham chiếu, chủ đề, ngày tháng, thành phần và người khởi đầu dự án.
Biên bản đạt yêu cầu của Nhà thầu sẽ bao gồm những vấn đề đã được quy định hoặc được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận. TN và KS cũng được gộp trong đó.
Các biên bản đạt yêu cầu sẽ được lưu trữ và gìn giữ sao cho lấy ra dễ dàng trong các thiết bị có môi trường tốt để giảm thiểu hư hỏng hoặc thiệt hại, và ngăn chặn mất mát. Chúng sẽ được giữ cho đến khi Dự án kết thúc khi chúng được giao lại cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát.
Nhà thầu sẽ lập các biên bản đạt yêu cầu cung cấp cho Tư vấn giám sát vào các thời điểm thích hợp và cung cấp các bản sao trong vòng 24 giờ sau khi nhận được kết quả thí nghiệm.
Tư vấn giám sát có quyền ra các báo cáo không đạt yêu cầu tới Nhà thầu, nếu theo ý kiến Tư vấn giám sát chúng cần được giải trình.
10.9. Báo cáo không đạt yêu cầu:
Nhà thầu phải thông báo ngay cho Tư vấn giám sát về các sản phẩm và công tác không đạt yêu cầu. Thông báo này sẽ được đệ trình như Báo cáo không đạt yêu cầu và sẽ chỉ ra phương pháp sửa chữa dự kiến. Nhà thầu phải chuẩn bị các mẫu tiêu chuẩn để sử dụng làm Báo cáo không đạt yêu cầu.
Không công việc nào trong nội dung của Báo cáo không đạt yêu cầu sẽ được thực hiện mà không được Tư vấn giám sát hoặc đại diện của Tư vấn giám sát kiểm tra.
Nhà thầu sẽ xem xét và phân tích nguyên nhân của sai sót phát hiện ra và sẽ thực hiện hoạt động sửa chữa để ngăn chặn sự tái diễn.
11. Yêu cầu về phòng thí nghiệm:
11.1. Giới thiệu chung:
11.1.1. Yêu cầu chung:
· Nhà thầu phải cung cấp tất cả các trang thiết bị ban đầu, vật liệu, dịch vụ và các khoản mục cần thiết khác để thực hiện công việc thí nghiệm theo yêu cầu để thực hiện hợp đồng. Nhìn chung, tất cả các thí nghiệm sẽ do Nhà thầu thực hiện dưới sự kiểm tra của Tư vấn giám sát. Các yêu cầu đối với thiết bị thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm được nêu trong các mục dưới đây. Toàn bộ thiết bị phải được đưa ra hiện trường và hoạt động trong suốt thời gian thi công để kiểm tra chất lượng của tất cả các loại vật liệu sử dụng cho công trình.
· Nhà thầu phải có 01 phòng thí nghiệm bố trí ở hiện trường hoặc thuê phòng thí nghiệm bố trí ở hiện trường. Phòng thí nghiệm có các nhân viên thí nghiệm, trang thiết bị và dụng cụ thí nghiệm do Nhà thầu cung cấp được Tư vấn giám sát và chủ đầu tư chấp thuận.
· Phòng thí nghiệm hợp chuẩn là các phòng thí nghiệm được công nhận mang mã số VILAS hoặc LAS – XD và phải độc lập với nhà thầu thi công để đảm bảo tính khách quan trong các thí nghiệm.
· Phòng thí nghiệm phải đảm bảo yêu cầu về đội ngũ nhân viên, trang thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, mặt bằng phòng thí nghiệm và các yêu cầu khác các yêu cầu này phải phù hợp với phép thử các chỉ tiêu thí nghiệm.
· Người phụ trách phòng thí nghiệm (trưởng phòng thí nghiệm) phải có đủ năng lực, thẩm quyền và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để điều hành hoạt động của phòng thí nghiệm. Khi người phụ trách vắng mặt thì phải chỉ định người thay thế và phải được cơ quan công nhận, phòng thí nghiệm chấp nhận. Chỉ có người phụ trách (hoặc người thay thế) mới là người được uỷ quyền ký vào biên bản và phiếu kết quả thí nghiệm.
· Đội ngũ chuyên môn làm công tác thí nghiệm phải có cơ cấu hợp lý giữa cán bộ có trình độ đại học và nhân viên thí nghiệm; giữa cán bộ và thí nghiệm viên có kinh nghiệm và mới vào nghề. Các cán bộ và thí nghiệm viên phải được đào tạo để có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc thử nghiệm được giao. Có đầy đủ hồ sơ về quá trình đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên trong phòng.
· Phòng thí nghiệm phải có quy định nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ, nhân viên; có những biện pháp về tổ chức và quản lý đối với cán bộ nhân viên nhằm đảm bảo chất lượng, tính khách quan trung thực trong hoạt động thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm phải có cán bộ quản lý kỹ thuật chịu trách nhiệm về quản lý kỹ thuật thử nghiệm, cán bộ quản lý chất lượng chịu trách nhiệm về hệ thống đảm bảo chất lượng thí nghiệm và người được chỉ định thay thế khi những cán bộ này vắng mặt. Tuỳ quy mô của phòng thí nghiệm, hai chức năng quản lý này có thể là một người hoặc người phụ trách kiêm nhiệm một hay cả hai chức danh này.
· Các trang thiết bị thí nghiệm phải phù hợp với chỉ tiêu và tiêu chuẩn thí nghiệm tương ứng và phải được kiểm định, hiệu chuẩn thường xuyên theo quy định quản lý và sử dụng các dụng cụ đo lường của Nhà nước.
· Phòng thí nghiệm phải có đủ các tài liệu pháp quy, tiêu chuẩn, quy trình quy phạm, sổ tay hướng dẫn, biểu mẫu phù hợp phục vụ công tác thí nghiệm.
11.1.2. Trình nộp:
· Phòng thí nghiệm: Nhà thầu sẽ cung cấp các chi tiết việc huy động phòng thí nghiệm và các trang thiết bị thí nghiệm.
· Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm: theo các dữ liệu nói trên, Nhà thầu phải trình danh sách cùng lý lịch tất cả cán bộ của Nhà thầu đảm nhiệm công việc quản lý phòng thí nghiệm trong hợp đồng này.
· Lịch thí nghiệm: chuẩn bị một lịch dự kiến tổng quát cho tất cả các danh mục cần phải thí nghiệm. Phối hợp với lịch thi công để dự kiến thời gian sẽ tiến hành các thí nghiệm này. Lịch thí nghiệm dự kiến này làm theo mẫu quy định và nộp cho Tư vấn giám sát vào đầu mỗi tháng.
· Các mẫu biểu thí nghiệm: Trong vòng 30 ngày kể từ khi có lệnh khởi công bằng văn bản, Nhà thầu phải đệ trình các mẫu biểu tiêu chuẩn thí nghiệm sẽ được sử dụng trong hợp đồng cho các thí nghiệm theo quy định cho Tư vấn giám sát thông qua.
11.2. Phòng thí nghiệm và các phương tiện thí nghiệm:
11.2.1. Phòng thí nghiệm:
· Nhà thầu phải cung cấp và duy trì một phòng thí nghiệm hiện trường. Phòng thí nghiệm phải có đầy đủ các trang thiết bị và hoạt động cần thiết để thực hiện tất cả các thí nghiệm theo yêu cầu một cách tốt nhất và nhanh nhất.
· Phòng thí nghiệm phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chủ đầu tư.
11.2.2. Trang thiết bị và máy móc:
· Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và máy móc để thực hiện các yêu cầu thí nghiệm của hợp đồng và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn thí nghiệm quy định. Tất cả trang thiết bị và máy móc đều được đưa tới hiện trường và chờ vận hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu công việc để Tư vấn giám sát có thể kiểm tra lại và chấp thuận trước khi bắt đầu thi công và đảm bảo việc thí nghiệm nguồn vật liệu có thể bắt đầu càng sớm càng tốt.
· Thiết bị thí nghiệm phải có chứng chỉ đang còn hiệu lực, việc kiểm định thiết bị thực hiện theo quy định hiện hành.
· Bất kỳ 1 thiết bị thí nghiệm yêu cầu nào trong danh sách này hoặc thiếu
hoặc không đủ yêu cầu sẽ không được chấp nhận. Nhà thầu phải tiến hành đầy đủ mọi thí nghiệm theo Tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc theo chỉ đạo trực tiếp của Tư vấn giám sát.
11.3. Thực hiện thí nghiệm:
11.3.1. Quy trình và tiêu chuẩn:
Công việc thí nghiệm phải thực hiện một cách chặt chẽ, chính xác theo đúng quy định và các tiêu chuẩn đã đề ra. Quá trình thí nghiệm phải được tư vấn giám sát chứng kiến và lấy mẫu vật liệu, ký xác nhận vào phiếu thí nghiệm.
11.3.2. Nhân sự:
Những người được đề xuất làm việc tại các phòng thí nghiệm phải được Kỹ sư chấp thuận trước. Trong quá trình thực hiện các thí nghiệm, Nhà thầu phải phân công các cán bộ có đủ kinh nghiệm và nghiệp vụ để theo dõi quá trình thực hiện các thí nghiệm của mình.
11.3.3. Thông báo:
Đối với các thí nghiệm không thường kỳ, thì Tư vấn giám sát sẽ thông báo thời gian thí nghiệm dự kiến cho Nhà thầu trước khi thực hiện.
11.3.4. Xử lý kết quả thí nghiệm:
Các báo cáo thí nghiệm phải được sử lý nhanh chóng và giao nộp ngay để đảm bảo rằng các thí nghiệm lại, thay thế vật liệu, hoặc việc đầm nén lại vật liệu nếu cần thì có thể được thực hiện mà ít gây ra chậm chễ nhất cho công việc.
11.4. Đo đạc và xác định khối lượng thanh toán:
11.4.1. Mẫu:
Nhà thầu phải cung cấp các mẫu thí nghiệm kể cả vật liệu và các sản phẩm đã hoàn tất mà không có thêm một chi phí nào của Chủ đầu tư.
11.4.2. Các thí nghiệm:
· Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho việc thực hiện các thí nghiệm cần thiết để hoàn thành dự án theo các yêu cầu thí nghiệm trong Tài liệu đấu thầu cũng như các yêu cầu của Tư vấn giám sát. Các chi phí này phải bao gồm toàn bộ chi phí liên quan.
· Bất kỳ thí nghiệm nào không dự định, không yêu cầu trong tài liệu đấu thầu hoặc nếu Chủ đầu tư ra lệnh thí nghiệm và các thí nghiệm này được thực hiện bởi bên thứ ba ở bất kỳ một địa điểm nào khác ngoài hiện trường hoặc tại địa điểm sản xuất và làm vật liệu thí nghiệm thì Chủ đầu tư phải trả các chi phí thí nghiệm. Khi kết quả thí nghiệm mà bên thứ ba thực hiện chỉ ra rằng các vật liệu mà Nhà thầu sử dụng không phù hợp với các quy định của Tài liệu hợp đồng, thì Nhà thầu phải chịu các chi phí thí nghiệm đó.
· Phòng thí nghiệm và các công tác thí nghiệm (chi phí cung cấp và duy trì phòng thí nghiệm, các trang thiết bị nội thất, thiết bị và máy móc v.v... sẽ không được đo đạc hoặc thanh toán riêng).
III. Các bản vẽ
Chủ đầu tư đã đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống.
